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TÌNH TRẠNG BAN HÀNH SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Số ban hành/Sửa đổi
	Ngày ban hành/ Sửa đổi
	Nội dung sửa đổi
	Trang, mục sửa đổi
	Ghi chú

	01
	01/02/2012
	Ban hành

	
	

	02
	06/7/2012
	Sửa đổi mẫu giấy đăng ký KDTV theo thông tư 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/3/2012
	Trang 5, 6
	

	03
	07/02/2013
	Thay đổi mức thu phí, lệ phí theo thông tư 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012
	Trang 3
	

	04
	20/8/2015
	Thay đổi tài liệu viện dẫn
	Trang 3
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Biên soạn
	Xem xét/ kiểm tra
	Phê duyệt

	Họ và tên
	Nguyễn Trần Khánh
	Phạm Văn Hiển
	Phan Văn Đạo

	Chức vụ
	Trạm trưởng trạm KDTV
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục trưởng

	Chữ ký
	
	
	


1. Mục đích:
Quy trình này nhằm quy định thống nhất cách cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Chỉ cấp giấy chứng nhận vận chuyển nội địa).
2. Phạm vi: 
Áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
3. Tài liệu viện dẫn:
- Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

- Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.
- Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 03 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, h​ướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật.
- Thông tư số 88/2007/TT-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Định nghĩa: P.TN: Phòng tác nghiệp.
5. Nội dung quy trình:
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Chỉ Giấy chứng nhận vận chuyển nội địa):
5.1. Nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 215A -  Đường Minh Lang - P. Tiên Cát - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 02103 845 894.

- Fax:          02103 845 894.

a. Thành phần:
 - Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật.
b. Số lượng: 01 bộ.

5.2. Thẩm định hồ sơ:
- Căn cứ thẩm định theo quy định của Nhà nước (mục tài liệu viện dẫn).
- Sau 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trạm kiểm dịch thực vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Chỉ cấp giấy chứng nhận vận chuyển nội địa).
5.3. Trả hồ sơ và theo dõi kết quả:
Trạm kiểm dịch thực vật trả giấy giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa (Chỉ cấp giấy chứng nhận vận chuyển nội địa) cho cá nhân và vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận theo quy trình của bộ phận 1 cửa.
6. Hồ sơ cần lưu:
	S

 TT
	Tên hồ sơ
	Mã số
	Nơi lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức lưu

	1
	Sổ nhận trả thủ tục hành chính
	
	P.TN
	3 năm 
	Bằng giấy 

	2
	Hồ sơ 
	Mục a (bước 1)
	,,
	,,
	,,

	3
	Sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận
	
	,,
	
	,,


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                ............................., ngày...........tháng.............năm............
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH

(mẫu giấy 3, Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT  ngày 27 tháng 03 năm 2012)
Kính gửi:
………………….

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Địa chỉ…....................................................................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................................; Fax/E-mail: ...............................................................................

Sô Giấy CMND: ............................................................Ngày cấp: ........................Nơi cấp: ............................
Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng nhập khẩu sau:
1. Tên hàng: ........................................................................Tên khoa học: .............................................................
Cơ sở sản xuất: ...........................................................................................................................................................
Mã số (nếu có): ..........................................................................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................................
2.  Số lượng và loại bao bì: ...................................................................................................................................
3. Khối lượng tịnh: ............................................……Khối lượng cả bì: ...................................................
4. Số hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán (L/C, TTr…): ........................................................
5. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu: ...........................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................
6. Nước xuất khẩu: .......................................................................................................................................................
7. Cửa khẩu xuất: ............................................................................................................................................................
8. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: .........................................................................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................
9. Cửa khẩu nhập: .........................................................................................................................................................
10. Phương tiện vận chuyển: ...............................................................................................................................
11.  Mục đích sử dụng: .............................................................................................................................................
12.  Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu (nếu có): .....................................................................................
13.  Địa điểm kiểm dịch: ........................................................................................................................................
14.  Thời gian kiểm dịch: ........................................................................................................................................
15.  Số bản Giấy chứng nhận kiểm dịch cần cấp: 


        Chúng tôi xin cam kết: Bảo quản nguyên trạng hàng hoá nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được đăng ký và chỉ đưa hàng hoá ra lưu thông sau khi được quý Cơ  quan cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

                                                                  TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

                                                            (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ quan Kiểm dịch

Đồng ý đưa hàng hoá về địa điểm: .................................................................................................
để làm thủ tục kiểm dịch vào hồi...............giờ  ngày.............tháng .....................năm.....................
Lô hàng chỉ được thông quan sau khi có Giấy chứng nhận kiểm dịch.


Vào sổ số .................., ngày ............. tháng ..........năm .................

TRẠM KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHÚ THỌ               


 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ quan Hải quan

(trong trường hợp lô hàng không được nhập khẩu)

Lô hàng không được nhập khẩu vào Việt Nam vì lý do:........................................................

.......................... , ngày ….....….tháng ............. năm ..................

Chi cục Hải quan cửa khẩu .....................................

                                  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
  Trang 3/6

